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DANH SÁCH DI SẢN VĂN HÓA CỦA 13 DÂN TỘC 
CƯ TRÚ THÀNH CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

I. DÂN TỘC THÁI
1. Văn hóa vât thể
1.1. Loại hình di sản: Tổng số 73 di sản
- Kiến trúc 03 loại hình: Nhà ở, Nhà thờ cúng, Nhà mồ
- Trang phục 05 loại hình: Tang ma, cưới, nam, nữ, trẻ em
- Trang sức 05 loại hình: Vòng cổ, vòng tay, hoa tai, cài đầu, trang sức thân người (Xà tích);
- Phương tiện vận chuyển 06 loại hình: Thuyền, bè, ngựa thồ, quang gánh, đòn, gùi (sọt đeo), 
- Nhạc cụ 08 loại hình: Đàn tính, nhị, chiêng, trống, chùm nhạc, sáo dọc, sáo đôi, đàn mangdoluyn, 
- Công cụ sản xuất 07 loại hình: Cày, bừa, cuốc, cào, dao phát, chọc lỗ, đồ đựng lương thực
- Đồ dùng săn bắt 11 loại hình: Súng, nỏ, bẫy thú, bẫy chim, chài, lưới, đơm, đó, vợt, xúc cá, bẫy cá
- Dụng cụ nghề thủ công 28 loại hình gồm: 
+ Mộc 05 loại hình: Cưa, đục, bào, rừu, đồ mài đánh bóng; 
+ Đan lát 05 loại hình: Dao chặt, dao trẻ, dao pha, dao vót, dùi lỗ; 
+ Dệt 09 loại hình: Khung dệt, tách hạt, cán bông, bật bông, cuộn bông, cuộn sợi, se sợi, giỏ đựng, con thoi; 
+ Rèn đúc 09 loại hình: Lò rèn, bễ rèn, ống thổi, cần kéo hơi, búa, đe, kìm kẹp, bộ đục, bộ mài
1.2. Di sản hiện đang được duy trì, bảo tồn: 33 di sản
- Kiến trúc 03 loại hình: Nhà ở, Nhà thờ cúng, Nhà mồ
- Trang phục 05 loại hình: Tang ma, cưới, nam, nữ, trẻ em
- Trang sức 01 loại hình: rang sức thân người (Xà tích);
- Phương tiện vận chuyển 01 loại hình: Gùi (sọt đeo), 
- Nhạc cụ 05 loại hình: Đàn tính, chiêng, trống, chùm nhạc, đàn mangdoluyn, 
- Công cụ sản xuất 04 loại hình: Cuốc, cào, dao phát, đồ đựng lương thực
- Đồ dùng săn bắt 06 loại hình: chài, lưới, đơm, đó, vợt, xúc cá
- Dụng cụ nghề thủ công 07 loại hình gồm: 
+ Mộc 0 loại hình (Mất): 
+ Đan lát 05 loại hình: Dao chặt, dao trẻ, dao pha, dao vót, dùi lỗ; 
+ Dệt 03 loại hình: Khung dệt, giỏ đựng, con thoi; 
+ Rèn đúc 0 loại hình: (Mất)
1.3. Di sản đã bị mai một, mất đi: 40 di sản
- Trang sức 04 loại hình: Vòng cổ, vòng tay, hoa tai, cài đầu;
- Phương tiện vận chuyển 05 loại hình: Thuyền, bè, ngựa thồ, quang gánh, đòn;
- Nhạc cụ 03 loại hình: Nhị, sáo dọc, sáo đôi; 
- Công cụ sản xuất 03 loại hình: Cày, bừa, chọc lỗ
- Đồ dùng săn bắt 05 loại hình: Súng, nỏ, bẫy thú, bẫy chim, bẫy cá
- Dụng cụ nghề thủ công 20 loại hình gồm: 
+ Mộc 05 loại hình: Cưa, đục, bào, rừu, đồ mài đánh bóng; 
+ Dệt 06 loại hình: Tách hạt, cán bông, bật bông, cuộn bông, cuộn sợi, se sợi; 
+ Rèn đúc 09 loại hình: Lò rèn, bễ rèn, ống thổi, cần kéo hơi, búa, đe, kìm kẹp, bộ đục, bộ mài
2. Di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Thái
2.1. Loại hình di sản: Tổng số 44 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 02 di sản là: Chữ viết, tiếng nói;
- Ngữ văn dân gian 09 di sản là: Dân ca, truyện thơ, sử thi, ca dao, tục ngữ, câu đố, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, hát ru;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 04 di sản là: Múa dân gian, âm nhạc truyền thống, Hát then đàn tính, Nghệ thuật Xòe;
- Tập quán xã hội 07 di sản: Thờ cúng tổ tiên, thờ họ ngoại, luật tục bản mường, đám cưới, đám ma, lên nhà mới, tết năm mới;
- Lễ hội truyền thống 10 di sản: Cúng mường, Cúng bản, Lễ hội Xòe chiêng, Tết rằm tháng giêng, Tết rằm tháng bảy, Lễ hội Nàng Han, Then Kin Pang, Lễ xuống đồng, Tết Cơm mới, Lễ hội gội đầu cuối năm;
- Nghề thủ công truyền thống 07 di sản: Nghề dệt vải, cắt may và tạo hình trang phục, chế tác đàn tính, mộc, đan lát, rèn, chạm khắc;
- Tri thức dân gian 05 di sản: Ẩm thực, sách cổ, nhà sàn, tri thức bản địa trong canh tác ruộng nước, tri thức bản địa trong đánh bắt cá bằng các loại cãm bẫy;
2.2. Di sản hiện đang được duy trì, bảo tồn: 17 di sản
- Tiếng nói, chữ viết 01 di sản là: Tiếng nói;
- Ngữ văn dân gian 01 di sản là: Dân ca;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 03 di sản là: Múa dân gian, Hát then đàn tính, Nghệ thuật Xòe;
- Tập quán xã hội 02 di sản: Thờ cúng tổ tiên, thờ họ ngoại;
- Lễ hội truyền thống 7 di sản: Lễ hội Xòe chiêng, Tết rằm tháng giêng, Tết rằm tháng bảy, Lễ hội Nàng Han, Then Kin Pang, Lễ xuống đồng, Tết Cơm mới;
- Nghề thủ công truyền thống 01 di sản: Cắt may và tạo hình trang phục;
- Tri thức dân gian 02 di sản: Ẩm thực, nhà sàn;
2.3. Di sản đã bị mai một, mất đi: 27 di sản
- Tiếng nói, chữ viết 01 di sản là: Chữ viết;
- Ngữ văn dân gian 08 di sản là: Truyện thơ, sử thi, ca dao, tục ngữ, câu đố, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, hát ru;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 01 di sản là: Âm nhạc truyền thống;
- Tập quán xã hội 05 di sản: Tuật tục bản mường, đám cưới, đám ma, lên nhà mới, tết năm mới;
- Lễ hội truyền thống 03 di sản: Cúng mường, Cúng bản, Lễ hội gội đầu cuối năm;
- Nghề thủ công truyền thống 05 di sản: Nghề dệt vải, chế tác đàn tính, mộc, đan lát, rèn, chạm khắc;
- Tri thức dân gian 03 di sản: Sách cổ, tri thức bản địa trong canh tác ruộng nước, tri thức bản địa trong đánh bắt cá bằng các loại cãm bẫy;	
II. DÂN TỘC GIÁY
1. Văn hóa vât thể
1.1. Loại hình di sản: Tổng số 55 di sản
- Kiến trúc 02 loại hình: Nhà ở, Nhà mồ
- Trang phục 05 loại hình: Tang ma, cưới, nam, nữ, trẻ em
- Trang sức 03 loại hình: Vòng cổ, vòng tay, hoa tai;
- Phương tiện vận chuyển 04 loại hình: Ngựa thồ, quang gánh, đòn, gùi (sọt đeo), 
- Nhạc cụ 05 loại hình: Chiêng, trống, nhị, sáo dọc, pí kẻo, 
- Công cụ sản xuất 07 loại hình: Cày, bừa, cuốc, cào, dao phát, chọc lỗ, đồ đựng lương thực
- Đồ dùng săn bắt 10 loại hình: Nỏ, bẫy thú, bẫy chim, chài, lưới, đơm, đó, vợt, xúc cá, bẫy cá
- Dụng cụ nghề thủ công 28 loại hình gồm: 
+ Mộc 05 loại hình: Cưa, đục, bào, rừu, đồ mài đánh bóng; 
+ Đan lát 05 loại hình: Dao chặt, dao trẻ, dao pha, dao vót, dùi lỗ; 
+ Rèn đúc 09 loại hình: Lò rèn, bễ rèn, ống thổi, cần kéo hơi, búa, đe, kìm kẹp, bộ đục, bộ mài
+ Làm bánh 09 loại hình: Cối xay, đựng bột nước, nhào bột, khuân bánh, nồi, chảo, vợt, đồ đảo, đồ đựng
1.2. Di sản đang được duy trì, bảo tồn: Tổng số 28 di sản 
- Kiến trúc 02 loại hình: Nhà ở, Nhà mồ
- Trang phục 04 loại hình: Cưới, nam, nữ, trẻ em
- Trang sức 0 loại hình: 
- Phương tiện vận chuyển 03 loại hình: Quang gánh, đòn, gùi (sọt đeo), 
- Nhạc cụ 03 loại hình: Chiêng, trống, pí kẻo, 
- Công cụ sản xuất 02 loại hình: Dao phát, đồ đựng lương thực
- Đồ dùng săn bắt 05 loại hình: Chài, lưới, đơm, đó, vợt;
- Dụng cụ nghề thủ công 09 loại hình gồm: 
+ Mộc 0 loại hình: 
+ Đan lát 0 loại hình: 
+ Rèn đúc 0 loại hình: 
+ Làm bánh 09 loại hình: Cối xay, đựng bột nước, nhào bột, khuân bánh, nồi, chảo, vợt, đồ đảo, đồ đựng
1.3. Di sản đã bị mai một, mất đi: Tổng số 27 di sản
- Kiến trúc 0 loại hình: 
- Trang phục 01 loại hình: Tang ma
- Trang sức 03 loại hình: Vòng cổ, vòng tay, hoa tai;
- Phương tiện vận chuyển 01 loại hình: Ngựa thồ; 
- Nhạc cụ 02 loại hình: Nhị, sáo dọc; 
- Công cụ sản xuất 05 loại hình: Cày, bừa, cuốc, cào, chọc lỗ;
- Đồ dùng săn bắt 05 loại hình: Nỏ, bẫy thú, bẫy chim, xúc cá, bẫy cá;
- Dụng cụ nghề thủ công 19 loại hình gồm: 
+ Mộc 05 loại hình: Cưa, đục, bào, rừu, đồ mài đánh bóng; 
+ Đan lát 05 loại hình: Dao chặt, dao trẻ, dao pha, dao vót, dùi lỗ; 
+ Rèn đúc 09 loại hình: Lò rèn, bễ rèn, ống thổi, cần kéo hơi, búa, đe, kìm kẹp, bộ đục, bộ mài
+ Làm bánh 0 loại hình
2. Di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Giáy
2.1. Loại hình di sản: Tổng số 29 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 01 di sản là: Tiếng nói;
- Ngữ văn dân gian 08 di sản là: Dân ca, truyện thơ, ca dao, tục ngữ, câu đố, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, hát ru;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 02 di sản là: Múa dân gian, âm nhạc truyền thống;
- Tập quán xã hội 06 di sản: Thờ cúng tổ tiên, luật tục bản mường, đám cưới, đám ma, lên nhà mới, tết năm mới;
- Lễ hội truyền thống 04 di sản: Lễ hội xuống đồng, Lễ cúng bản, Lễ cúng chủ mường, Lễ cúng rừng;
- Nghề thủ công truyền thống 06 di sản: Cắt may và tạo hình trang phục, mộc, đan lát, rèn, chạm khắc, làm bánh;
- Tri thức dân gian 02 di sản: Ẩm thực, tri thức bản địa trong canh tác ruộng nước;
2.2. Di sản đang được duy trì, bảo tồn: Tổng số 12 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 0 di sản;
- Ngữ văn dân gian 02 di sản là: Dân ca, hát ru;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 01 di sản là: Múa dân gian;
- Tập quán xã hội 02 di sản: Thờ cúng tổ tiên, tết năm mới;
- Lễ hội truyền thống 04 di sản: Lễ hội xuống đồng, Lễ cúng bản, Lễ cúng chủ mường, Lễ cúng rừng;
- Nghề thủ công truyền thống 02 di sản: Cắt may và tạo hình trang phục, làm bánh;
- Tri thức dân gian 01 di sản: Ẩm thực;
2.3. Di sản đã bị mai một, mất đi: Tổng số 17 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 01 di sản là: Tiếng nói;
- Ngữ văn dân gian 06 di sản là: Truyện thơ, ca dao, tục ngữ, câu đố, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 01 di sản là: Âm nhạc truyền thống;
- Tập quán xã hội 04 di sản: Luật tục bản mường, đám cưới, đám ma, lên nhà mới;
- Lễ hội truyền thống 0 di sản: 
- Nghề thủ công truyền thống 04 di sản: Mộc, đan lát, rèn, chạm khắc;
- Tri thức dân gian 01 di sản: Tri thức bản địa trong canh tác ruộng nước;
III. DÂN TỘC LÀO
1. Văn hóa vât thể
1.1. Loại hình di sản: Tổng số 67 di sản
- Kiến trúc 02 loại hình: Nhà ở, thờ họ ngoại;
- Trang phục 05 loại hình: Tang ma, cưới, nam, nữ, trẻ em
- Trang sức 04 loại hình: Vòng cổ, vòng tay, hoa tai, trâm cài đầu;
- Phương tiện vận chuyển 05 loại hình: Bè, ngựa thồ, quang gánh, đòn, gùi (sọt đeo), 
- Nhạc cụ 06 loại hình: Chiêng, trống, nhị, sáo dọc, khèn bè, đàn Măng đô luyn, 
- Công cụ sản xuất 07 loại hình: Cày, bừa, cuốc, cào, dao phát, chọc lỗ, đồ đựng lương thực
- Đồ dùng săn bắt 10 loại hình: Nỏ, bẫy thú, bẫy chim, chài, lưới, đơm, đó, vợt, xúc cá, bẫy cá
- Dụng cụ nghề thủ công 28 loại hình gồm: 
+ Mộc 05 loại hình: Cưa, đục, bào, rừu, đồ mài đánh bóng; 
+ Đan lát 05 loại hình: Dao chặt, dao trẻ, dao pha, dao vót, dùi lỗ; 
+ Rèn đúc 09 loại hình: Lò rèn, bễ rèn, ống thổi, cần kéo hơi, búa, đe, kìm kẹp, bộ đục, bộ mài
+ Dệt 09 loại hình: Khung dệt, tách hạt, cán bông, bật bông, cuộn bông, cuộn sợi, se sợi, giỏ đựng, con thoi;
1.2. Di sản đang được duy trì, bảo tồn: Tổng số 25 di sản
- Kiến trúc 02 loại hình: Nhà ở, thờ họ ngoại;
- Trang phục 03 loại hình: Nam, nữ, trẻ em
- Trang sức 03 loại hình: Vòng cổ, vòng tay, trâm cài đầu;
- Phương tiện vận chuyển 03 loại hình: Quang gánh, đòn, gùi (sọt đeo), 
- Nhạc cụ 04 loại hình: Chiêng, trống, khèn bè, đàn Măng đô luyn, 
- Công cụ sản xuất 02 loại hình: Dao phát, đồ đựng lương thực
- Đồ dùng săn bắt 05 loại hình: Chài, lưới, đơm, đó, vợt
- Dụng cụ nghề thủ công 03 loại hình gồm: 
+ Mộc 0 loại hình 
+ Đan lát 0 loại hình 
+ Rèn đúc 0 loại hình
+ Dệt 03 loại hình: Khung dệt, giỏ đựng, con thoi;
1.3. Di sản đã bị mai một, mất đi: Tổng số 42 di sản
- Kiến trúc 0 loại hình
- Trang phục 02 loại hình: Tang ma, cưới
- Trang sức 01 loại hình: Hoa tai;
- Phương tiện vận chuyển 02 loại hình: Bè, ngựa thồ; 
- Nhạc cụ 02 loại hình: Nhị, sáo dọc 
- Công cụ sản xuất 05 loại hình: Cày, bừa, cuốc, cào, chọc lỗ;
- Đồ dùng săn bắt 05 loại hình: Nỏ, bẫy thú, bẫy chim, xúc cá, bẫy cá
- Dụng cụ nghề thủ công 25 loại hình gồm: 
+ Mộc 05 loại hình: Cưa, đục, bào, rừu, đồ mài đánh bóng; 
+ Đan lát 05 loại hình: Dao chặt, dao trẻ, dao pha, dao vót, dùi lỗ; 
+ Rèn đúc 09 loại hình: Lò rèn, bễ rèn, ống thổi, cần kéo hơi, búa, đe, kìm kẹp, bộ đục, bộ mài
+ Dệt 06 loại hình: Tách hạt, cán bông, bật bông, cuộn bông, cuộn sợi, se sợi;
2. Di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Lào
2.1. Loại hình di sản: Tổng số 30 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 01 di sản là: Tiếng nói;
- Ngữ văn dân gian 07 di sản là: Dân ca, ca dao, tục ngữ, câu đố, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, hát ru;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 02 di sản là: Múa dân gian, âm nhạc truyền thống;
- Tập quán xã hội 07 di sản: Thờ cúng tổ tiên, luật tục bản mường, nhuộm răng đen, đám cưới, đám ma, lên nhà mới, tết năm mới;
- Lễ hội truyền thống 04 di sản: Lễ hội té nước “Bun vốc nặm”, Lễ cúng bản, Lễ cúng rừng, Tết cơm mới;
- Nghề thủ công truyền thống 06 di sản: Dệt, Cắt may và tạo hình trang phục, mộc, đan lát, rèn, chạm khắc;
- Tri thức dân gian 03 di sản: Nhà sàn, tri thức bản địa trong canh tác ruộng nước, tri thức bản địa trong đánh bắt cá bằng các loại cãm bẫy;
2.2. Di sản đang được duy trì, bảo tồn: Tổng số 12 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 0 di sản 
- Ngữ văn dân gian 02 di sản là: Dân ca, hát ru;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 01 di sản là: Múa dân gian;
- Tập quán xã hội 03 di sản: Thờ cúng tổ tiên, nhuộm răng đen, tết năm mới;
- Lễ hội truyền thống 02 di sản: Lễ hội té nước “Bun vốc nặm”, Tết cơm mới;
- Nghề thủ công truyền thống 02 di sản: Dệt, Cắt may và tạo hình trang phục;
- Tri thức dân gian 02 di sản: Nhà sàn, tri thức bản địa trong canh tác ruộng nước;
2.3. Di sản đã bị mai một, mất đi: Tổng số 18 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 01 di sản là: Tiếng nói;
- Ngữ văn dân gian 05 di sản là: Ca dao, tục ngữ, câu đố, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 01 di sản là: Âm nhạc truyền thống;
- Tập quán xã hội 04 di sản: Luật tục bản mường, đám cưới, đám ma, lên nhà mới;
- Lễ hội truyền thống 02 di sản: Lễ cúng bản, Lễ cúng rừng;
- Nghề thủ công truyền thống 04 di sản: Mộc, đan lát, rèn, chạm khắc;
- Tri thức dân gian 01 di sản: Tri thức bản địa trong đánh bắt cá bằng các loại cãm bẫy;
IV. DÂN TỘC LỰ
1. Văn hóa vât thể
1.1. Loại hình di sản: Tổng số 67 di sản
- Kiến trúc 02 loại hình: Nhà ở, thờ họ ngoại;
- Trang phục 05 loại hình: Tang ma, cưới, nam, nữ, trẻ em
- Trang sức 04 loại hình: Vòng cổ, vòng tay, hoa tai, trâm cài đầu;
- Phương tiện vận chuyển 05 loại hình: Bè, ngựa thồ, quang gánh, đòn, gùi (sọt đeo), 
- Nhạc cụ 06 loại hình: Chiêng, trống, nhị, sáo dọc, khèn bè, đàn Măng đô luyn, 
- Công cụ sản xuất 07 loại hình: Cày, bừa, cuốc, cào, dao phát, chọc lỗ, đồ đựng lương thực
- Đồ dùng săn bắt 10 loại hình: Nỏ, bẫy thú, bẫy chim, chài, lưới, đơm, đó, vợt, xúc cá, bẫy cá
- Dụng cụ nghề thủ công 28 loại hình gồm: 
+ Mộc 05 loại hình: Cưa, đục, bào, rừu, đồ mài đánh bóng; 
+ Đan lát 05 loại hình: Dao chặt, dao trẻ, dao pha, dao vót, dùi lỗ; 
+ Rèn đúc 09 loại hình: Lò rèn, bễ rèn, ống thổi, cần kéo hơi, búa, đe, kìm kẹp, bộ đục, bộ mài;
+ Dệt 09 loại hình: Khung dệt, tách hạt, cán bông, bật bông, cuộn bông, cuộn sợi, se sợi, giỏ đựng, con thoi;
1.2. Di sản đang được duy trì, bảo tồn: Tổng số 38 di sản
- Kiến trúc 02 loại hình: Nhà ở, thờ họ ngoại;
- Trang phục 04 loại hình: Cưới, nam, nữ, trẻ em
- Trang sức 04 loại hình: Vòng cổ, vòng tay, hoa tai, trâm cài đầu;
- Phương tiện vận chuyển 03 loại hình: Quang gánh, đòn, gùi (sọt đeo), 
- Nhạc cụ 04 loại hình: Chiêng, trống, khèn bè, đàn Măng đô luyn, 
- Công cụ sản xuất 02 loại hình: Dao phát, đồ đựng lương thực
- Đồ dùng săn bắt 05 loại hình: Chài, lưới, đơm, đó, vợt
- Dụng cụ nghề thủ công 14 loại hình gồm: 
+ Mộc 0 loại hình 
+ Đan lát 05 loại hình: Dao chặt, dao trẻ, dao pha, dao vót, dùi lỗ;
+ Rèn đúc 0 loại hình
+ Dệt 09 loại hình: Khung dệt, tách hạt, cán bông, bật bông, cuộn bông, cuộn sợi, se sợi, giỏ đựng, con thoi;
1.3. Di sản đã bị mai một, mất đi: Tổng số 29 di sản
- Kiến trúc 0 loại hình
- Trang phục 01 loại hình: Tang ma;
- Trang sức 00 loại hình: 
- Phương tiện vận chuyển 02 loại hình: Bè, ngựa thồ; 
- Nhạc cụ 02 loại hình: Nhị, sáo dọc 
- Công cụ sản xuất 05 loại hình: Cày, bừa, cuốc, cào, chọc lỗ;
- Đồ dùng săn bắt 05 loại hình: Nỏ, bẫy thú, bẫy chim, xúc cá, bẫy cá
- Dụng cụ nghề thủ công 14 loại hình gồm: 
+ Mộc 05 loại hình: Cưa, đục, bào, rừu, đồ mài đánh bóng; 
+ Đan lát 0 loại hình; 
+ Rèn đúc 09 loại hình: Lò rèn, bễ rèn, ống thổi, cần kéo hơi, búa, đe, kìm kẹp, bộ đục, bộ mài
+ Dệt 0 loại hình
2. Di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Lự
2.1. Loại hình di sản: Tổng số 30 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 01 di sản là: Tiếng nói;
- Ngữ văn dân gian 07 di sản là: Dân ca, ca dao, tục ngữ, câu đố, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, hát ru;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 02 di sản là: Múa dân gian, âm nhạc truyền thống;
- Tập quán xã hội 07 di sản: Thờ cúng tổ tiên, luật tục bản mường, nhuộm răng đen, đám cưới, đám ma, lên nhà mới, tết năm mới;
- Lễ hội truyền thống 04 di sản: Tết cơm mới, Lễ cúng bản, Lễ cúng rừng, Lễ cúng trâu;
- Nghề thủ công truyền thống 06 di sản: Dệt, Cắt may và tạo hình trang phục, mộc, đan lát, rèn, chạm khắc; 
- Tri thức dân gian 03 di sản: Nhà sàn, tri thức bản địa trong canh tác ruộng nước, tri thức bản địa trong đánh bắt cá bằng các loại cãm bẫy;
2.2. Di sản đang được duy trì, bảo tồn: Tổng số 16 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 0 di sản 
- Ngữ văn dân gian 02 di sản là: Dân ca, hát ru;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 01 di sản là: Múa dân gian;
- Tập quán xã hội 04 di sản: Thờ cúng tổ tiên, tết năm mới, nhuộm răng đen, đám cưới;
- Lễ hội truyền thống 04 di sản: Tết cơm mới, Lễ cúng bản, Lễ cúng rừng, Lễ cúng trâu;
- Nghề thủ công truyền thống 03 di sản: Dệt, Cắt may và tạo hình trang phục, đan lát;
- Tri thức dân gian 02 di sản: Nhà sàn, tri thức bản địa trong canh tác ruộng nước;
2.3. Di sản đã bị mai một, mất đi: Tổng số 18 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 01 di sản là: Tiếng nói;
- Ngữ văn dân gian 05 di sản là: Ca dao, tục ngữ, câu đố, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 01 di sản là: Âm nhạc truyền thống;
- Tập quán xã hội 04 di sản: Luật tục bản mường, đám cưới, đám ma, lên nhà mới;
- Lễ hội truyền thống 02 di sản: Lễ cúng bản, Lễ cúng rừng;
- Nghề thủ công truyền thống 04 di sản: Mộc, đan lát, rèn, chạm khắc;
- Tri thức dân gian 01 di sản: Tri thức bản địa trong đánh bắt cá bằng các loại cãm bẫy;
V. DÂN TỘC MẢNG
1. Văn hóa vât thể
1.1. Loại hình di sản: Tổng số 59 di sản
- Kiến trúc 01 loại hình: Nhà ở
- Trang phục 05 loại hình: Tang ma, cưới, nam, nữ, trẻ em
- Trang sức 05 loại hình: Vòng cổ, vòng tay, hoa tai, trâm cài đầu, trang trí thân;
- Phương tiện vận chuyển 06 loại hình: Thuyền, bè, ngựa thồ, quang gánh, đòn, gùi (sọt đeo), 
- Nhạc cụ 06 loại hình: Chiêng, trống, nhị, sáo dọc, sáo dài, đàn Măng đô luyn, 
- Công cụ sản xuất 07 loại hình: Cày, bừa, cuốc, cào, dao phát, chọc lỗ, đồ đựng lương thực
- Đồ dùng săn bắt 10 loại hình: Nỏ, bẫy thú, bẫy chim, chài, lưới, đơm, đó, vợt, xúc cá, bẫy cá
- Dụng cụ nghề thủ công 19 loại hình gồm: 
+ Mộc 05 loại hình: Cưa, đục, bào, rừu, đồ mài đánh bóng; 
+ Đan lát 05 loại hình: Dao chặt, dao trẻ, dao pha, dao vót, dùi lỗ; 
+ Rèn đúc 09 loại hình: Lò rèn, bễ rèn, ống thổi, cần kéo hơi, búa, đe, kìm kẹp, bộ đục, bộ mài;
1.2. Di sản được duy trì, bảo tồn: Tổng số 17 di sản
- Kiến trúc 0 loại hình: 
- Trang phục 01 loại hình: Nữ
- Trang sức 01 loại hình: Vòng tay;
- Phương tiện vận chuyển 02 loại hình: Đòn, gùi (sọt đeo), 
- Nhạc cụ 01 loại hình: Sáo dài;
- Công cụ sản xuất 02 loại hình: Dao phát, đồ đựng lương thực
- Đồ dùng săn bắt 05 loại hình: Nỏ, chài, lưới, đơm, đó
- Dụng cụ nghề thủ công 5 loại hình gồm: 
+ Mộc 0 loại hình: 
+ Đan lát 05 loại hình: Dao chặt, dao trẻ, dao pha, dao vót, dùi lỗ; 
+ Rèn đúc 0 loại hình
1.3. Di sản bị mai một, mất đi: Tổng số 42 di sản
- Kiến trúc 01 loại hình: Nhà ở
- Trang phục 04 loại hình: Tang ma, cưới, nam, trẻ em
- Trang sức 04 loại hình: Vòng cổ, hoa tai, trâm cài đầu, trang trí thân;
- Phương tiện vận chuyển 04 loại hình: Thuyền, bè, ngựa thồ, quang gánh, , 
- Nhạc cụ 05 loại hình: Chiêng, trống, nhị, sáo dọc, đàn Măng đô luyn, 
- Công cụ sản xuất 05 loại hình: Cày, bừa, cuốc, cào, chọc lỗ
- Đồ dùng săn bắt 05 loại hình: Nỏ, chài, lưới, đơm, đó
- Dụng cụ nghề thủ công 23 loại hình gồm: 
+ Mộc 05 loại hình: Cưa, đục, bào, rừu, đồ mài đánh bóng; 
+ Đan lát 0 loại hình; 
+ Rèn đúc 09 loại hình: Lò rèn, bễ rèn, ống thổi, cần kéo hơi, búa, đe, kìm kẹp, bộ đục, bộ mài;
2. Di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Mảng
2.1. Loại hình di sản: Tổng số 22 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 01 di sản là: Tiếng nói;
- Ngữ văn dân gian 04 di sản là: Dân ca, tục ngữ, truyện cổ tích, hát ru;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 02 di sản là: Múa dân gian, âm nhạc truyền thống;
- Tập quán xã hội 08 di sản: Thờ cúng tổ tiên, luật tục bản mường, đám cưới, đám ma, lên nhà mới, tết năm mới, xăm cằm;
- Lễ hội truyền thống 02 di sản: Tết cơm mới, Lễ cúng dòng họ;
- Nghề thủ công truyền thống 04 di sản: Cắt may và tạo hình trang phục, mộc, đan lát, rèn; 
- Tri thức dân gian 01 di sản: Tri thức bản địa trong khai thác nguồn lợi tự nhiên;
2.2. Di sản đang được duy trì, bảo tồn: Tổng số 05 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 0 di sản;
- Ngữ văn dân gian 01 di sản là: Dân ca;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 0 di sản;
- Tập quán xã hội 01 di sản: Thờ cúng tổ tiên;
- Lễ hội truyền thống 01 di sản: Tết cơm mới;
- Nghề thủ công truyền thống 01 di sản: Đan lát; 
- Tri thức dân gian 01 di sản: Tri thức bản địa trong khai thác nguồn lợi tự nhiên;
2.3. Di sản đã bị mai một, mất đi: Tổng số 17 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 01 di sản là: Tiếng nói;
- Ngữ văn dân gian 03 di sản là: Tục ngữ, truyện cổ tích, hát ru;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 02 di sản là: Múa dân gian, âm nhạc truyền thống;
- Tập quán xã hội 06 di sản: Luật tục bản mường, đám cưới, đám ma, lên nhà mới, tết năm mới, xăm cằm;
- Lễ hội truyền thống 01 di sản: Lễ cúng dòng họ;
- Nghề thủ công truyền thống 03 di sản: Cắt may và tạo hình trang phục, mộc, rèn; 
- Tri thức dân gian 0 di sản;
VI. DÂN TỘC KHÁNG
1. Văn hóa vât thể
1.1. Loại hình di sản: Tổng số 58 di sản
- Kiến trúc 01 loại hình: Nhà ở
- Trang phục 05 loại hình: Tang ma, cưới, nam, nữ, trẻ em
- Trang sức 05 loại hình: Vòng cổ, vòng tay, hoa tai, trâm cài đầu, trang trí thân;
- Phương tiện vận chuyển 06 loại hình: Thuyền, bè, ngựa thồ, quang gánh, đòn, gùi (sọt đeo), 
- Nhạc cụ 05 loại hình: Chiêng, trống, nhị, sáo dọc, đàn Măng đô luyn, 
- Công cụ sản xuất 07 loại hình: Cày, bừa, cuốc, cào, dao phát, chọc lỗ, đồ đựng lương thực
- Đồ dùng săn bắt 10 loại hình: Nỏ, bẫy thú, bẫy chim, chài, lưới, đơm, đó, vợt, xúc cá, bẫy cá
- Dụng cụ nghề thủ công 19 loại hình gồm: 
+ Mộc 05 loại hình: Cưa, đục, bào, rừu, đồ mài đánh bóng; 
+ Đan lát 05 loại hình: Dao chặt, dao trẻ, dao pha, dao vót, dùi lỗ; 
+ Rèn đúc 09 loại hình: Lò rèn, bễ rèn, ống thổi, cần kéo hơi, búa, đe, kìm kẹp, bộ đục, bộ mài;
1.2. Di sản được duy trì, bảo tồn: Tổng số 14 di sản
- Kiến trúc 01 loại hình: Nhà ở
- Trang phục 0 loại hình: Tang ma, cưới, nam, nữ, trẻ em
- Trang sức 01 loại hình: Vòng cổ, vòng tay, hoa tai, trâm cài đầu, trang trí thân;
- Phương tiện vận chuyển 01 loại hình: Thuyền, bè, ngựa thồ, quang gánh, đòn, gùi (sọt đeo), 
- Nhạc cụ 0 loại hình: Chiêng, trống, nhị, sáo dọc, đàn Măng đô luyn, 
- Công cụ sản xuất 02 loại hình: Cày, bừa, cuốc, cào, dao phát, chọc lỗ, đồ đựng lương thực
- Đồ dùng săn bắt 04 loại hình: Nỏ, bẫy thú, bẫy chim, chài, lưới, đơm, đó, vợt, xúc cá, bẫy cá
- Dụng cụ nghề thủ công 5 loại hình gồm: 
+ Mộc 0 loại hình: Cưa, đục, bào, rừu, đồ mài đánh bóng; 
+ Đan lát 05 loại hình: Dao chặt, dao trẻ, dao pha, dao vót, dùi lỗ; 
+ Rèn đúc 0 loại hình: Lò rèn, bễ rèn, ống thổi, cần kéo hơi, búa, đe, kìm kẹp, bộ đục, bộ mài;
1.3. Di sản được đã bị mai một, mất đi: Tổng số 44 di sản
- Kiến trúc 0 loại hình
- Trang phục 05 loại hình: Tang ma, cưới, nam, nữ, trẻ em
- Trang sức 04 loại hình: Vòng tay, hoa tai, trâm cài đầu, trang trí thân;
- Phương tiện vận chuyển 05 loại hình: Thuyền, bè, ngựa thồ, quang gánh, đòn, 
- Nhạc cụ 05 loại hình: Chiêng, trống, nhị, sáo dọc, đàn Măng đô luyn, 
- Công cụ sản xuất 05 loại hình: Cày, bừa, cuốc, cào, chọc lỗ
- Đồ dùng săn bắt 06 loại hình: Nỏ, bẫy thú, bẫy chim, vợt, xúc cá, bẫy cá
- Dụng cụ nghề thủ công 14 loại hình gồm: 
+ Mộc 05 loại hình: Cưa, đục, bào, rừu, đồ mài đánh bóng; 
+ Đan lát 0 loại hình 
+ Rèn đúc 09 loại hình: Lò rèn, bễ rèn, ống thổi, cần kéo hơi, búa, đe, kìm kẹp, bộ đục, bộ mài;
2. Di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Kháng
2.1. Loại hình di sản: Tổng số 21 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 01 di sản là: Tiếng nói;
- Ngữ văn dân gian 04 di sản là: Dân ca, tục ngữ, truyện cổ tích, hát ru;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 02 di sản là: Múa dân gian, âm nhạc truyền thống;
- Tập quán xã hội 07 di sản: Thờ cúng tổ tiên, luật tục bản mường, đám cưới, đám ma, lên nhà mới, tết năm mới;
- Lễ hội truyền thống 02 di sản: Tết cơm mới, Lễ hội bắt cá;
- Nghề thủ công truyền thống 04 di sản: Cắt may và tạo hình trang phục, mộc, đan lát, rèn; 
- Tri thức dân gian 01 di sản: Tri thức bản địa trong khai thác nguồn lợi tự nhiên;
2.2. Di sản đang được duy trì, bảo tồn: Tổng số 05 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 0 di sản
- Ngữ văn dân gian 01 di sản là: Dân ca;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 01 di sản là: Múa dân gian;
- Tập quán xã hội 01 di sản: Thờ cúng tổ tiên;
- Lễ hội truyền thống 0 di sản;
- Nghề thủ công truyền thống 01 di sản: Đan lát; 
- Tri thức dân gian 01 di sản: Tri thức bản địa trong khai thác nguồn lợi tự nhiên;
2.3. Di sản đã bị mai một, mất đi: Tổng số 16 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 01 di sản là: Tiếng nói;
- Ngữ văn dân gian 03 di sản là: Tục ngữ, truyện cổ tích, hát ru;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 01 di sản là: Âm nhạc truyền thống;
- Tập quán xã hội 05 di sản: Luật tục bản mường, đám cưới, đám ma, lên nhà mới, tết năm mới;
- Lễ hội truyền thống 02 di sản: Tết cơm mới, Lễ hội bắt cá;
- Nghề thủ công truyền thống 03 di sản: Cắt may và tạo hình trang phục, mộc, rèn; 
- Tri thức dân gian 0 di sản;
VII. DÂN TỘC KHƠ MÚ
1. Văn hóa vât thể
1.1. Loại hình di sản: Tổng số 67 di sản
- Kiến trúc 02 loại hình: Nhà ở, thờ họ ngoại;
- Trang phục 05 loại hình: Tang ma, cưới, nam, nữ, trẻ em
- Trang sức 04 loại hình: Vòng cổ, vòng tay, hoa tai, trâm cài đầu;
- Phương tiện vận chuyển 06 loại hình: Thuyền, Bè, ngựa thồ, quang gánh, đòn, gùi (sọt đeo), 
- Nhạc cụ 05 loại hình: Chiêng, trống, nhị, sáo dọc, đàn Măng đô luyn, 
- Công cụ sản xuất 07 loại hình: Cày, bừa, cuốc, cào, dao phát, chọc lỗ, đồ đựng lương thực
- Đồ dùng săn bắt 10 loại hình: Nỏ, bẫy thú, bẫy chim, chài, lưới, đơm, đó, vợt, xúc cá, bẫy cá
- Dụng cụ nghề thủ công 28 loại hình gồm: 
+ Mộc 05 loại hình: Cưa, đục, bào, rừu, đồ mài đánh bóng; 
+ Đan lát 05 loại hình: Dao chặt, dao trẻ, dao pha, dao vót, dùi lỗ; 
+ Rèn đúc 09 loại hình: Lò rèn, bễ rèn, ống thổi, cần kéo hơi, búa, đe, kìm kẹp, bộ đục, bộ mài
+ Dệt 09 loại hình: Khung dệt, tách hạt, cán bông, bật bông, cuộn bông, cuộn sợi, se sợi, giỏ đựng, con thoi;
1.2. Di sản đang được duy trì, bảo tồn: Tổng số 67 di sản
- Kiến trúc 02 loại hình: Nhà ở, thờ họ ngoại;
- Trang phục 0 loại hình
- Trang sức 01 loại hình: Vòng cổ;
- Phương tiện vận chuyển 01 loại hình: Gùi (sọt đeo), 
- Nhạc cụ 02 loại hình: Chiêng, trống; 
- Công cụ sản xuất 02 loại hình: Dao phát, đồ đựng lương thực
- Đồ dùng săn bắt 05 loại hình: Chài, lưới, đơm, đó, vợt; 
- Dụng cụ nghề thủ công 05 loại hình gồm: 
+ Mộc 0 loại hình 
+ Đan lát 05 loại hình: Dao chặt, dao trẻ, dao pha, dao vót, dùi lỗ; 
+ Rèn đúc 0 loại hình
+ Dệt 0 loại hình
1.3. Di sản đã bị mai một, mất đi: Tổng số 49 di sản
- Kiến trúc 0 loại hình
- Trang phục 05 loại hình: Tang ma, cưới, nam, nữ, trẻ em
- Trang sức 03 loại hình: Vòng tay, hoa tai, trâm cài đầu;
- Phương tiện vận chuyển 05 loại hình: Thuyền, Bè, ngựa thồ, quang gánh, đòn 
- Nhạc cụ 03 loại hình: Nhị, sáo dọc, đàn Măng đô luyn, 
- Công cụ sản xuất 05 loại hình: Cày, bừa, cuốc, cào, chọc lỗ
- Đồ dùng săn bắt 05 loại hình: Nỏ, bẫy thú, bẫy chim, xúc cá, bẫy cá
- Dụng cụ nghề thủ công 23 loại hình gồm: 
+ Mộc 05 loại hình: Cưa, đục, bào, rừu, đồ mài đánh bóng; 
+ Đan lát 0 loại hình 
+ Rèn đúc 09 loại hình: Lò rèn, bễ rèn, ống thổi, cần kéo hơi, búa, đe, kìm kẹp, bộ đục, bộ mài
+ Dệt 09 loại hình: Khung dệt, tách hạt, cán bông, bật bông, cuộn bông, cuộn sợi, se sợi, giỏ đựng, con thoi;
2. Di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Khơ Mú
2.1. Loại hình di sản: Tổng số 23 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 01 di sản là: Tiếng nói;
- Ngữ văn dân gian 04 di sản là: Dân ca, tục ngữ, truyện cổ tích, hát ru;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 02 di sản là: Múa dân gian, âm nhạc truyền thống;
- Tập quán xã hội 07 di sản: Thờ cúng tổ tiên, luật tục bản mường, đám cưới, đám ma, lên nhà mới, tết năm mới;
- Lễ hội truyền thống 03 di sản: Tết cơm mới, Lễ hội mừng măng mọc, Lễ đánh bắt cá;;
- Nghề thủ công truyền thống 05 di sản: Dệt, Cắt may và tạo hình trang phục, mộc, đan lát, rèn; 
- Tri thức dân gian 01 di sản: Tri thức bản địa trong khai thác nguồn lợi tự nhiên;
2.2. Di sản đang được duy trì, bảo tồn: Tổng số 04 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 0 di sản
- Ngữ văn dân gian 01 di sản là: Dân ca;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 0 di sản 
- Tập quán xã hội 01 di sản: Thờ cúng tổ tiên;
- Lễ hội truyền thống 0 di sản
- Nghề thủ công truyền thống 01 di sản: Đan lát; 
- Tri thức dân gian 01 di sản: Tri thức bản địa trong khai thác nguồn lợi tự nhiên;
2.3. Di sản đã bị mai một, mất đi: Tổng số 19 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 01 di sản là: Tiếng nói;
- Ngữ văn dân gian 03 di sản là: Tục ngữ, truyện cổ tích, hát ru;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 02 di sản là: Múa dân gian, âm nhạc truyền thống;
- Tập quán xã hội 05 di sản: Luật tục bản mường, đám cưới, đám ma, lên nhà mới, tết năm mới;
- Lễ hội truyền thống 03 di sản: Tết cơm mới, Lễ hội mừng măng mọc, Lễ đánh bắt cá;
- Nghề thủ công truyền thống 04 di sản: Dệt, Cắt may và tạo hình trang phục, mộc, rèn; 
- Tri thức dân gian 0 di sản
VIII. DÂN TỘC MÔNG
1. Văn hóa vât thể
1.1. Loại hình di sản: Tổng số 72 di sản
- Kiến trúc 01 loại hình: Nhà ở
- Trang phục 05 loại hình: Tang ma, cưới, nam, nữ, trẻ em
- Trang sức 04 loại hình: Vòng cổ, vòng tay, hoa tai, cài đầu;
- Phương tiện vận chuyển 04 loại hình: Ngựa thồ, quang gánh, đòn, gùi (sọt đeo), 
- Nhạc cụ 07 loại hình: Khèn, sáo, nhị, trống, đàn môi, kèn lá, kèn gỗ
- Công cụ sản xuất 07 loại hình: Cày, bừa, cuốc, cào, dao phát, chọc lỗ, đồ đựng lương thực
- Đồ dùng săn bắt 09 loại hình: Súng kíp, nỏ, bẫy thú, bẫy chim, chài, lưới, đơm, đó, bẫy cá
- Dụng cụ nghề thủ công 35 loại hình gồm: 
+ Mộc 05 loại hình: Cưa, đục, bào, rừu, đồ mài đánh bóng; 
+ Đan lát 05 loại hình: Dao chặt, dao trẻ, dao pha, dao vót, dùi lỗ; 
+ Dệt 09 loại hình: Khung dệt, tách hạt, cán bông, bật bông, cuộn bông, cuộn sợi, se sợi, giỏ đựng, con thoi; 
+ Rèn đúc 09 loại hình: Lò rèn, bễ rèn, ống thổi, cần kéo hơi, búa, đe, kìm kẹp, bộ đục, bộ mài
+ Tạo hình hoa văn bằng sáp ong 07 loại hình: Sơ chế vải, nuồi đun sáp, bàn vẽ, bút kẻ nhỏ, bút kẻ to, bút chấm, bàn vẽ.
1.2. Di sản được duy trì, bảo tồn: Tổng số 41 di sản
- Kiến trúc 01 loại hình: Nhà ở
- Trang phục 05 loại hình: Tang ma, cưới, nam, nữ, trẻ em
- Trang sức 04 loại hình: Vòng cổ, vòng tay, hoa tai, cài đầu;
- Phương tiện vận chuyển 03 loại hình: quang gánh, đòn, gùi (sọt đeo), 
- Nhạc cụ 07 loại hình: Khèn, sáo, nhị, trống, đàn môi, kèn lá, kèn gỗ
- Công cụ sản xuất 02 loại hình: Dao phát, đồ đựng lương thực
- Đồ dùng săn bắt 04 loại hình: Súng kíp, nỏ, bẫy thú, bẫy chim
- Dụng cụ nghề thủ công 15 loại hình gồm: 
+ Mộc 0 loại hình 
+ Đan lát 0 loại hình 
+ Dệt 0 loại hình 
+ Rèn đúc 09 loại hình: Lò rèn, bễ rèn, ống thổi, cần kéo hơi, búa, đe, kìm kẹp, bộ đục, bộ mài
+ Tạo hình hoa văn bằng sáp ong 07 loại hình: Sơ chế vải, nuồi đun sáp, bàn vẽ, bút kẻ nhỏ, bút kẻ to, bút chấm, bàn vẽ.
1.3. Di sản bị mai một, mất đi: Tổng số 31 di sản
- Kiến trúc 0 loại hình
- Trang phục 0 loại hình
- Trang sức 0 loại hình
- Phương tiện vận chuyển 01 loại hình: Ngựa thồ
- Nhạc cụ 0 loại hình
- Công cụ sản xuất 05 loại hình: Cày, bừa, cuốc, cào, chọc lỗ
- Đồ dùng săn bắt 05 loại hình: Chài, lưới, đơm, đó, bẫy cá
- Dụng cụ nghề thủ công 19 loại hình gồm: 
+ Mộc 5 loại hình: Cưa, đục, bào, rừu, đồ mài đánh bóng; 
+ Đan lát 05 loại hình: Dao chặt, dao trẻ, dao pha, dao vót, dùi lỗ; 
+ Dệt 09 loại hình: Khung dệt, tách hạt, cán bông, bật bông, cuộn bông, cuộn sợi, se sợi, giỏ đựng, con thoi; 
+ Rèn đúc 0 loại hình
+ Tạo hình hoa văn bằng sáp ong 0 loại hình
2. Di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Mông
2.1. Loại hình di sản: Tổng số 33 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 02 di sản là: Chữ viết, tiếng nói;
- Ngữ văn dân gian 09 di sản là: Dân ca, truyện thơ, sử thi, ca dao, tục ngữ, câu đố, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, hát ru;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 03 di sản là: Múa khèn, múa dân gian, âm nhạc truyền thống;
- Tập quán xã hội 06 di sản: Thờ cúng tổ tiên, luật tục bản mường, đám cưới, đám ma, lên nhà mới, tết năm mới;
- Lễ hội truyền thống 03 di sản: Gầu Tào, Tết năm mới, Lễ cúng thần rừng;
- Nghề thủ công truyền thống 08 di sản: Nghề dệt vải, kỹ thuật tạo hoa văn trên vải bằng sáp ong, cắt may và tạo hình trang phục, chế tác đàn khèn, mộc, đan lát, rèn, chạm khắc;
- Tri thức dân gian 02 di sản: Ẩm thực, tri thức bản địa trong săn bắt thú bằng các loại cãm bẫy;
2.2. Di sản được duy trì, bảo tồn:  Tổng số 33 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 02 di sản là: Chữ viết, tiếng nói;
- Ngữ văn dân gian 02 di sản là: Dân ca, hát ru;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 03 di sản là: Múa khèn, múa dân gian, âm nhạc truyền thống;
- Tập quán xã hội 05 di sản: Thờ cúng tổ tiên, luật tục bản mường, đám cưới, đám ma, tết năm mới;
- Lễ hội truyền thống 01 di sản: Gầu Tào;
- Nghề thủ công truyền thống 04 di sản: Kỹ thuật tạo hoa văn trên vải bằng sáp ong, cắt may và tạo hình trang phục, chế tác đàn khèn, rèn;
- Tri thức dân gian 02 di sản: Ẩm thực, tri thức bản địa trong săn bắt thú bằng các loại cãm bẫy;
2.3. Di sản bị mai một, mất đi:  Tổng số 14 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 0 di sản 
- Ngữ văn dân gian 07 di sản là: Truyện thơ, sử thi, ca dao, tục ngữ, câu đố, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 0 di sản 
- Tập quán xã hội 01 di sản: Lên nhà mới;
- Lễ hội truyền thống 02 di sản: Tết năm mới, Lễ cúng thần rừng;
- Nghề thủ công truyền thống 04 di sản: Nghề dệt vải, mộc, đan lát, chạm khắc;
- Tri thức dân gian 0 di sản
IX. DÂN TỘC DAO
1. Văn hóa vât thể
1.1. Loại hình di sản: Tổng số 75 di sản
- Kiến trúc 01 loại hình: Nhà ở
- Trang phục 06 loại hình: Tang ma, cưới, nam, nữ, trẻ em, thầy cúng
- Trang sức 05 loại hình: Vòng cổ, vòng tay, hoa tai, cài đầu, mũ;
- Phương tiện vận chuyển 04 loại hình: Ngựa thồ, quang gánh, đòn, gùi (sọt đeo), 
- Nhạc cụ 07 loại hình: Chiêng, sáo, nhị, trống, kèn gỗ, chuông, thanh la
- Công cụ sản xuất 07 loại hình: Cày, bừa, cuốc, cào, dao phát, chọc lỗ, đồ đựng lương thực
- Đồ dùng săn bắt 09 loại hình: Súng kíp, nỏ, bẫy thú, bẫy chim, chài, lưới, đơm, đó, bẫy cá
- Dụng cụ nghề thủ công 36 loại hình gồm: 
+ Mộc 05 loại hình: Cưa, đục, bào, rừu, đồ mài đánh bóng; 
+ Đan lát 05 loại hình: Dao chặt, dao trẻ, dao pha, dao vót, dùi lỗ; 
+ Rèn đúc 09 loại hình: Lò rèn, bễ rèn, ống thổi, cần kéo hơi, búa, đe, kìm kẹp, bộ đục, bộ mài
+ Nghề thuốc nam 06 loại hình: Dao chặt, dao thái, đồ ủ, đồ phơi, đồ bảo quản, đồ sắc thuốc
+ Nghề làm giấy 06 loại hình: Sơ chế nguyên liệu, xử lý nguyên liệu, tạo khuân, phơi, ép, cắt gọn
+ Nghề đan mũ lông đuôi ngựa 05 loại hình: Khuân, kim, móc, kim luồn, giỏ đựng
1.2. Di sản được duy trì, bảo tồn: Tổng số 44 di sản
- Kiến trúc 01 loại hình: Nhà ở
- Trang phục 06 loại hình: Tang ma, cưới, nam, nữ, trẻ em, thầy cúng
- Trang sức 05 loại hình: Vòng cổ, vòng tay, hoa tai, cài đầu, mũ;
- Phương tiện vận chuyển 03 loại hình: Quang gánh, đòn, gùi (sọt đeo), 
- Nhạc cụ 07 loại hình: Chiêng, sáo, nhị, trống, kèn gỗ, chuông, thanh la
- Công cụ sản xuất 02 loại hình: Dao phát, đồ đựng lương thực
- Đồ dùng săn bắt 04 loại hình: Bẫy thú, bẫy chim, chài, lưới
- Dụng cụ nghề thủ công 16 loại hình gồm: 
+ Mộc 0 loại hình; 
+ Đan lát 05 loại hình: Dao chặt, dao trẻ, dao pha, dao vót, dùi lỗ; 
+ Rèn đúc 0 loại hình
+ Nghề thuốc nam 06 loại hình: Dao chặt, dao thái, đồ ủ, đồ phơi, đồ bảo quản, đồ sắc thuốc
+ Nghề làm giấy 0 loại hình
+ Nghề đan mũ lông đuôi ngựa 05 loại hình: Khuân, kim, móc, kim luồn, giỏ đựng
1.3. Di sản bị mai một, mất đi: Tổng số 31 di sản
- Kiến trúc 0 loại hình
- Trang phục 0 loại hình
- Trang sức 0 loại hình
- Phương tiện vận chuyển 01 loại hình: Ngựa thồ 
- Nhạc cụ 0 loại hình
- Công cụ sản xuất 05 loại hình: Cày, bừa, cuốc, cào, chọc lỗ
- Đồ dùng săn bắt 05 loại hình: Súng kíp, nỏ, đơm, đó, bẫy cá
- Dụng cụ nghề thủ công 20 loại hình gồm: 
+ Mộc 05 loại hình: Cưa, đục, bào, rừu, đồ mài đánh bóng; 
+ Đan lát 0 loại hình 
+ Rèn đúc 09 loại hình: Lò rèn, bễ rèn, ống thổi, cần kéo hơi, búa, đe, kìm kẹp, bộ đục, bộ mài
+ Nghề thuốc nam 0 loại hình
+ Nghề làm giấy 06 loại hình: Sơ chế nguyên liệu, xử lý nguyên liệu, tạo khuân, phơi, ép, cắt gọn
+ Nghề đan mũ lông đuôi ngựa 0 loại hình
2. Di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Dao
2.1. Loại hình di sản: Tổng số 38 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 02 di sản là: Chữ viết, tiếng nói;
- Ngữ văn dân gian 10 di sản là: Dân ca, hát nghi thức truyện thơ, sử thi, ca dao, tục ngữ, câu đố, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, hát ru;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 03 di sản là: Múa nghi thức, múa dân gian, âm nhạc truyền thống;
- Tập quán xã hội 08 di sản: Thờ cúng tổ tiên, luật tục bản mường, đám cưới, đám ma, lên nhà mới, tết năm mới; tranh thờ, thờ cúng bàn vương
- Lễ hội truyền thống 05 di sản: Lễ cấp sắc; tết cổ truyền, lễ nhảy lửa, lễ cúng mùa màng tốt, cúng cơm mới; 
- Nghề thủ công truyền thống 08 di sản: Cắt may và tạo hình trang phục, mộc, đan lát, rèn, chạm khắc, thuốc nam, đan mũ lông đuôi ngựa, làm giấy;
- Tri thức dân gian 02 di sản: Ẩm thực, tri thức y dược học;
2.2. Di sản đang được duy trì, bảo tồn: Tổng số 20 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 02 di sản là: Chữ viết, tiếng nói;
- Ngữ văn dân gian 03 di sản là: Dân ca, hát nghi thức, hát ru;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 03 di sản là: Múa nghi thức, múa dân gian, âm nhạc truyền thống;
- Tập quán xã hội 04 di sản: Thờ cúng tổ tiên, đám ma, tranh thờ, thờ cúng bàn vương
- Lễ hội truyền thống 02 di sản: Lễ cấp sắc; tết cổ truyền; 
- Nghề thủ công truyền thống 04 di sản: Cắt may và tạo hình trang phục, đan lát, thuốc nam, đan mũ lông đuôi ngựa, 
- Tri thức dân gian 02 di sản: Ẩm thực, tri thức y dược học;
2.3. Di sản bị mai một, mất đi: Tổng số 18 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 0 di sản 
- Ngữ văn dân gian 07 di sản là: Truyện thơ, sử thi, ca dao, tục ngữ, câu đố, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 0 di sản 
- Tập quán xã hội 04 di sản: Luật tục bản mường, đám cưới, lên nhà mới, tết năm mới
- Lễ hội truyền thống 03 di sản: Lễ nhảy lửa, lễ cúng mùa màng tốt, cúng cơm mới; 
- Nghề thủ công truyền thống 04 di sản: Mộc, rèn, chạm khắc, làm giấy;
- Tri thức dân gian 0 di sản
X. DÂN TỘC HÀ NHÌ
1. Văn hóa vât thể
1.1. Loại hình di sản: Tổng số 53 di sản
- Kiến trúc 01 loại hình: Nhà ở
- Trang phục 05 loại hình: Tang ma, cưới, nam, nữ, trẻ em
- Trang sức 03 loại hình: Vòng cổ, vòng tay, hoa tai;
- Phương tiện vận chuyển 04 loại hình: Ngựa thồ, quang gánh, đòn, gùi (sọt đeo), 
- Nhạc cụ 05 loại hình: Chiêng, sáo, nhị, trống, kèn gỗ, 
- Công cụ sản xuất 07 loại hình: Cày, bừa, cuốc, cào, dao phát, chọc lỗ, đồ đựng lương thực
- Đồ dùng săn bắt 09 loại hình: Súng kíp, nỏ, bẫy thú, bẫy chim, chài, lưới, đơm, đó, bẫy cá
- Dụng cụ nghề thủ công 19 loại hình gồm: 
+ Mộc 05 loại hình: Cưa, đục, bào, rừu, đồ mài đánh bóng; 
+ Đan lát 05 loại hình: Dao chặt, dao trẻ, dao pha, dao vót, dùi lỗ; 
+ Rèn đúc 09 loại hình: Lò rèn, bễ rèn, ống thổi, cần kéo hơi, búa, đe, kìm kẹp, bộ đục, bộ mài
1.2. Di sản được duy trì, bảo tồn: Tổng số 26 di sản
- Kiến trúc 01 loại hình: Nhà ở
- Trang phục 05 loại hình: Tang ma, cưới, nam, nữ, trẻ em
- Trang sức 03 loại hình: Vòng cổ, vòng tay, hoa tai;
- Phương tiện vận chuyển 01 loại hình: Gùi (sọt đeo), 
- Nhạc cụ 05 loại hình: Chiêng, sáo, nhị, trống, kèn gỗ, 
- Công cụ sản xuất 02 loại hình: Dao phát, đồ đựng lương thực
- Đồ dùng săn bắt 04 loại hình: Bẫy thú, bẫy chim, chài, lưới
- Dụng cụ nghề thủ công 05 loại hình gồm: 
+ Mộc 0 loại hình 
+ Đan lát 05 loại hình: Dao chặt, dao trẻ, dao pha, dao vót, dùi lỗ; 
+ Rèn đúc 0 loại hình
1.3. Di sản đã mai một, mất đi: Tổng số 27 di sản
- Kiến trúc 0 loại hình
- Trang phục 0 loại hình
- Trang sức 0 loại hình
- Phương tiện vận chuyển 03 loại hình: Ngựa thồ, quang gánh, đòn 
- Nhạc cụ 0 loại hình 
- Công cụ sản xuất 05 loại hình: Cày, bừa, cuốc, cào, chọc lỗ
- Đồ dùng săn bắt 05 loại hình: Súng kíp, nỏ, đơm, đó, bẫy cá
- Dụng cụ nghề thủ công 14 loại hình gồm: 
+ Mộc 05 loại hình: Cưa, đục, bào, rừu, đồ mài đánh bóng; 
+ Đan lát 0 loại hình 
+ Rèn đúc 09 loại hình: Lò rèn, bễ rèn, ống thổi, cần kéo hơi, búa, đe, kìm kẹp, bộ đục, bộ mài
2. Di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Hà Nhì
2.1. Loại hình di sản: Tổng số 30 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 01 di sản là: Tiếng nói;
- Ngữ văn dân gian 09 di sản là: Trường ca, sử thi, dân ca, ca dao, tục ngữ, câu đố, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, hát ru;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 03 di sản là: Múa xòe, múa dân gian, âm nhạc truyền thống;
- Tập quán xã hội 06 di sản: Thờ cúng tổ tiên, luật tục bản mường, đám cưới, đám ma, lên nhà mới, tết năm mới; 
- Lễ hội truyền thống 04 di sản: Lễ cúng bản, lễ hội mùa mưa, lễ hội cúng cây đu; tết cổ truyền; 
- Nghề thủ công truyền thống 05 di sản: Cắt may và tạo hình trang phục, mộc, đan lát, rèn, chạm khắc, 
- Tri thức dân gian 02 di sản: Ẩm thực, tri thức bảo vệ rừng và nguồn nước;
2.2. Di sản được duy trì, bảo tồn: Tổng số 18 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 01 di sản là: Tiếng nói;
- Ngữ văn dân gian 02 di sản là: Dân ca, hát ru;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 03 di sản là: Múa xòe, múa dân gian, âm nhạc truyền thống;
- Tập quán xã hội 04 di sản: Thờ cúng tổ tiên, luật tục bản mường, đám cưới, tết năm mới; 
- Lễ hội truyền thống 04 di sản: Lễ cúng bản, lễ hội mùa mưa, lễ hội cúng cây đu; tết cổ truyền; 
- Nghề thủ công truyền thống 02 di sản: Cắt may và tạo hình trang phục, đan lát 
- Tri thức dân gian 02 di sản: Ẩm thực, tri thức bảo vệ rừng và nguồn nước;
2.3. Di sản bị mai một, mất đi: Tổng số 12 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 0 di sản là
- Ngữ văn dân gian 07 di sản là: Trường ca, sử thi, ca dao, tục ngữ, câu đố, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 0 di sản
- Tập quán xã hội 02 di sản: đám ma, lên nhà mới; 
- Lễ hội truyền thống 0 di sản; 
- Nghề thủ công truyền thống 03 di sản: mộc, rèn, chạm khắc, 
- Tri thức dân gian 0 di sản
XI. DÂN TỘC SI LA
1. Văn hóa vât thể
1.1. Loại hình di sản: Tổng số 52 di sản
- Kiến trúc 01 loại hình: Nhà ở
- Trang phục 05 loại hình: Tang ma, cưới, nam, nữ, trẻ em
- Trang sức 03 loại hình: Vòng cổ, vòng tay, hoa tai;
- Phương tiện vận chuyển 03 loại hình: Quang gánh, đòn, gùi (sọt đeo), 
- Nhạc cụ 05 loại hình: Chiêng, sáo, nhị, trống, đàn ba dây, 
- Công cụ sản xuất 07 loại hình: Cày, bừa, cuốc, cào, dao phát, chọc lỗ, đồ đựng lương thực
- Đồ dùng săn bắt 09 loại hình: Súng kíp, nỏ, bẫy thú, bẫy chim, chài, lưới, đơm, đó, bẫy cá
- Dụng cụ nghề thủ công 19 loại hình gồm: 
+ Mộc 05 loại hình: Cưa, đục, bào, rừu, đồ mài đánh bóng; 
+ Đan lát 05 loại hình: Dao chặt, dao trẻ, dao pha, dao vót, dùi lỗ; 
+ Rèn đúc 09 loại hình: Lò rèn, bễ rèn, ống thổi, cần kéo hơi, búa, đe, kìm kẹp, bộ đục, bộ mài
1.2. Di sản được duy trì, bảo tồn: Tổng số 16 di sản
- Kiến trúc 01 loại hình: Nhà ở
- Trang phục 01 loại hình: Nữ
- Trang sức 0 loại hình
- Phương tiện vận chuyển 01 loại hình: Gùi (sọt đeo), 
- Nhạc cụ 02 loại hình: Sáo, đàn ba dây, 
- Công cụ sản xuất 02 loại hình: dao phát, đồ đựng lương thực
- Đồ dùng săn bắt 04 loại hình: Bẫy thú, bẫy chim, chài, lưới
- Dụng cụ nghề thủ công 05 loại hình gồm: 
+ Mộc 0 loại hình 
+ Đan lát 05 loại hình: Dao chặt, dao trẻ, dao pha, dao vót, dùi lỗ; 
+ Rèn đúc 0 loại hình
1.3. Di sản được bị mai một, mất đi: Tổng số 36 di sản
- Kiến trúc 0 loại hình
- Trang phục 04 loại hình: Tang ma, cưới, nam, trẻ em
- Trang sức 03 loại hình: Vòng cổ, vòng tay, hoa tai;
- Phương tiện vận chuyển 02 loại hình: Quang gánh, đòn 
- Nhạc cụ 03 loại hình: Chiêng, nhị, trống 
- Công cụ sản xuất 05 loại hình: Cày, bừa, cuốc, cào, chọc lỗ
- Đồ dùng săn bắt 05 loại hình: Súng kíp, nỏ, đơm, đó, bẫy cá
- Dụng cụ nghề thủ công 14 loại hình gồm: 
+ Mộc 05 loại hình: Cưa, đục, bào, rừu, đồ mài đánh bóng; 
+ Đan lát 0 loại hình 
+ Rèn đúc 09 loại hình: Lò rèn, bễ rèn, ống thổi, cần kéo hơi, búa, đe, kìm kẹp, bộ đục, bộ mài
2. Di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Si La
2.1. Loại hình di sản: Tổng số 26 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 01 di sản là: Tiếng nói;
- Ngữ văn dân gian 07 di sản là: Dân ca, ca dao, tục ngữ, câu đố, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, hát ru;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 02 di sản là: Múa dân gian, âm nhạc truyền thống;
- Tập quán xã hội 06 di sản: Thờ cúng tổ tiên, luật tục bản mường, đám cưới, đám ma, lên nhà mới, tết năm mới; 
- Lễ hội truyền thống 04 di sản: Tết năm mới, Lễ cúng bản, Lễ cúng lên nương, Tết cơm mới; 
- Nghề thủ công truyền thống 05 di sản: Cắt may và tạo hình trang phục, mộc, đan lát, rèn, chạm khắc, 
- Tri thức dân gian 01 di sản: Ẩm thực
2.2. Di sản được duy trì, bảo tồn: Tổng số 07 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 01 di sản là: Tiếng nói;
- Ngữ văn dân gian 01 di sản là: Dân ca;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 01 di sản là: Múa dân gian
- Tập quán xã hội 02 di sản: Thờ cúng tổ tiên, tết năm mới; 
- Lễ hội truyền thống 02 di sản: Tết Cơm mới, Lễ cúng bản; 
- Nghề thủ công truyền thống 0 di sản 
- Tri thức dân gian 0 di sản
2.3. Di sản bị mai một, mất đi: Tổng số 19 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 0 di sản 
- Ngữ văn dân gian 06 di sản là: Ca dao, tục ngữ, câu đố, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, hát ru;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 01 di sản là: Âm nhạc truyền thống;
- Tập quán xã hội 05 di sản: Luật tục bản mường, đám cưới, đám ma, lên nhà mới; 
- Lễ hội truyền thống 02 di sản: Tết năm mới, Lễ cúng lên nương; 
- Nghề thủ công truyền thống 05 di sản: Cắt may và tạo hình trang phục, mộc, đan lát, rèn, chạm khắc, 
- Tri thức dân gian 01 di sản: Ẩm thực
XII. DÂN TỘC CỐNG
1. Văn hóa vât thể
1.1. Loại hình di sản: Tổng số 69 di sản
- Kiến trúc 02 loại hình: Nhà ở, nhà mồ;
- Trang phục 05 loại hình: Tang ma, cưới, nam, nữ, trẻ em
- Trang sức 05 loại hình: Vòng cổ, vòng tay, hoa tai, trâm cài đầu, xà tích;
- Phương tiện vận chuyển 06 loại hình: Thuyền, Bè, ngựa thồ, quang gánh, đòn, gùi (sọt đeo), 
- Nhạc cụ 06 loại hình: Chiêng, trống, nhị, sáo dọc, ống tre (Tăng bẳng) đàn Măng đô luyn, 
- Công cụ sản xuất 07 loại hình: Cày, bừa, cuốc, cào, dao phát, chọc lỗ, đồ đựng lương thực
- Đồ dùng săn bắt 10 loại hình: Nỏ, bẫy thú, bẫy chim, chài, lưới, đơm, đó, vợt, xúc cá, bẫy cá
- Dụng cụ nghề thủ công 28 loại hình gồm: 
+ Mộc 05 loại hình: Cưa, đục, bào, rừu, đồ mài đánh bóng; 
+ Đan lát 05 loại hình: Dao chặt, dao trẻ, dao pha, dao vót, dùi lỗ; 
+ Rèn đúc 09 loại hình: Lò rèn, bễ rèn, ống thổi, cần kéo hơi, búa, đe, kìm kẹp, bộ đục, bộ mài
+ Dệt 09 loại hình: Khung dệt, tách hạt, cán bông, bật bông, cuộn bông, cuộn sợi, se sợi, giỏ đựng, con thoi;
1.2. Di sản được duy trì, bảo tồn: Tổng số 20 di sản
- Kiến trúc 02 loại hình: Nhà ở, nhà mồ;
- Trang phục 01 loại hình: Nữ
- Trang sức 02 loại hình: Trâm cài đầu, xà tích;
- Phương tiện vận chuyển 01 loại hình: Gùi (sọt đeo), 
- Nhạc cụ 03 loại hình: Chiêng, trống, ống tre (Tăng bẳng) 
- Công cụ sản xuất 02 loại hình: Dao phát, đồ đựng lương thực
- Đồ dùng săn bắt 04 loại hình: Bẫy thú, bẫy chim, chài, lưới
- Dụng cụ nghề thủ công 5 loại hình gồm: 
+ Mộc 0 loại hình 
+ Đan lát 05 loại hình: Dao chặt, dao trẻ, dao pha, dao vót, dùi lỗ; 
+ Rèn đúc 0 loại hình
+ Dệt 0 loại hình
1.3. Di sản bị mai một, mất đi: Tổng số 49 di sản
- Kiến trúc 0 loại hình
- Trang phục 04 loại hình: Tang ma, cưới, nam, trẻ em
- Trang sức 03 loại hình: Vòng cổ, vòng tay, hoa tai;
- Phương tiện vận chuyển 05 loại hình: Thuyền, Bè, ngựa thồ, quang gánh, đòn, 
- Nhạc cụ 03 loại hình: Nhị, sáo dọc, đàn Măng đô luyn, 
- Công cụ sản xuất 05 loại hình: Cày, bừa, cuốc, cào, chọc lỗ
- Đồ dùng săn bắt 06 loại hình: Nỏ, đơm, đó, vợt, xúc cá, bẫy cá
- Dụng cụ nghề thủ công 23 loại hình gồm: 
+ Mộc 05 loại hình: Cưa, đục, bào, rừu, đồ mài đánh bóng; 
+ Đan lát 0 loại hình 
+ Rèn đúc 09 loại hình: Lò rèn, bễ rèn, ống thổi, cần kéo hơi, búa, đe, kìm kẹp, bộ đục, bộ mài
+ Dệt 09 loại hình: Khung dệt, tách hạt, cán bông, bật bông, cuộn bông, cuộn sợi, se sợi, giỏ đựng, con thoi;
2. Di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Cống
2.1. Loại hình di sản: Tổng số 26 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 01 di sản là: Tiếng nói;
- Ngữ văn dân gian 07 di sản là: Dân ca, ca dao, tục ngữ, câu đố, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, hát ru;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 02 di sản là: Múa dân gian, âm nhạc truyền thống;
- Tập quán xã hội 06 di sản: Thờ cúng tổ tiên, luật tục bản mường, đám cưới, đám ma, lên nhà mới, tết năm mới; 
- Lễ hội truyền thống 03 di sản: Tết năm mới, Lễ cúng bản, Tết ngô; 
- Nghề thủ công truyền thống 06 di sản: Dệt, Cắt may và tạo hình trang phục, mộc, đan lát, rèn, chạm khắc, 
- Tri thức dân gian 01 di sản: Ẩm thực
2.2. Di sản được duy trì, bảo tồn: Tổng số 09 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 0 di sản 
- Ngữ văn dân gian 01 di sản là: Dân ca
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 01 di sản là: Múa dân gian
- Tập quán xã hội 02 di sản: Thờ cúng tổ tiên, tết năm mới; 
- Lễ hội truyền thống 03 di sản: Tết năm mới, Lễ cúng bản, Tết ngô; 
- Nghề thủ công truyền thống 02 di sản: Cắt may và tạo hình trang phục, đan lát, 
- Tri thức dân gian 0 di sản
2.3. Di sản bị mai một, mất đi: Tổng số 17 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 01 di sản là: Tiếng nói;
- Ngữ văn dân gian 06 di sản là: Ca dao, tục ngữ, câu đố, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, hát ru;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 01 di sản là: Âm nhạc truyền thống;
- Tập quán xã hội 04 di sản: Luật tục bản mường, đám cưới, đám ma, lên nhà mới; 
- Lễ hội truyền thống 0 di sản 
- Nghề thủ công truyền thống 04 di sản: Dệt, mộc, rèn, chạm khắc, 
- Tri thức dân gian 01 di sản: Ẩm thực
XIII. DÂN TỘC LA HỦ
1. Văn hóa vât thể
1.1. Loại hình di sản: Tổng số 53 di sản
- Kiến trúc 01 loại hình: Nhà ở
- Trang phục 05 loại hình: Tang ma, cưới, nam, nữ, trẻ em
- Trang sức 03 loại hình: Vòng cổ, vòng tay, hoa tai;
- Phương tiện vận chuyển 04 loại hình: Ngựa thồ, quang gánh, đòn, gùi (sọt đeo), 
- Nhạc cụ 05 loại hình: Chiêng, sáo, nhị, trống, kèn gỗ, 
- Công cụ sản xuất 07 loại hình: Cày, bừa, cuốc, cào, dao phát, chọc lỗ, đồ đựng lương thực
- Đồ dùng săn bắt 09 loại hình: Súng kíp, nỏ, bẫy thú, bẫy chim, chài, lưới, đơm, đó, bẫy cá
- Dụng cụ nghề thủ công 19 loại hình gồm: 
+ Mộc 05 loại hình: Cưa, đục, bào, rừu, đồ mài đánh bóng; 
+ Đan lát 05 loại hình: Dao chặt, dao trẻ, dao pha, dao vót, dùi lỗ; 
+ Rèn đúc 09 loại hình: Lò rèn, bễ rèn, ống thổi, cần kéo hơi, búa, đe, kìm kẹp, bộ đục, bộ mài
1.2. Di sản được duy trì, bảo tồn: Tổng số 08 di sản
- Kiến trúc 0 loại hình
- Trang phục 01 loại hình: Nữ
- Trang sức 0 loại hình
- Phương tiện vận chuyển 01 loại hình: Gùi (sọt đeo), 
- Nhạc cụ 0 loại hình 
- Công cụ sản xuất 02 loại hình: Dao phát, đồ đựng lương thực
- Đồ dùng săn bắt 04 loại hình: Bẫy thú, bẫy chim, chài, lưới
- Dụng cụ nghề thủ công 0 loại hình gồm: 
+ Mộc 0 loại hình 
+ Đan lát 0 loại hình 
+ Rèn đúc 0 loại hình
1.3. Di sản bị mai một, mất đi: Tổng số 45 di sản
- Kiến trúc 01 loại hình: Nhà ở
- Trang phục 04 loại hình: Tang ma, cưới, nam, trẻ em
- Trang sức 03 loại hình: Vòng cổ, vòng tay, hoa tai;
- Phương tiện vận chuyển 03 loại hình: Ngựa thồ, quang gánh, đòn 
- Nhạc cụ 05 loại hình: Chiêng, sáo, nhị, trống, kèn gỗ, 
- Công cụ sản xuất 05 loại hình: Cày, bừa, cuốc, cào, chọc lỗ
- Đồ dùng săn bắt 05 loại hình: Súng kíp, nỏ, đơm, đó, bẫy cá
- Dụng cụ nghề thủ công 19 loại hình gồm: 
+ Mộc 05 loại hình: Cưa, đục, bào, rừu, đồ mài đánh bóng; 
+ Đan lát 05 loại hình: Dao chặt, dao trẻ, dao pha, dao vót, dùi lỗ; 
+ Rèn đúc 09 loại hình: Lò rèn, bễ rèn, ống thổi, cần kéo hơi, búa, đe, kìm kẹp, bộ đục, bộ mài
2. Di sản văn hóa phi vật thể dân tộc La Hủ
2.1. Loại hình di sản: Tổng số 27 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 01 di sản là: Tiếng nói;
- Ngữ văn dân gian 07 di sản là: Dân ca, ca dao, tục ngữ, câu đố, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, hát ru;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 02 di sản là: Múa dân gian, âm nhạc truyền thống;
- Tập quán xã hội 06 di sản: Thờ cúng tổ tiên, luật tục bản mường, đám cưới, đám ma, lên nhà mới, tết năm mới; 
- Lễ hội truyền thống 04 di sản: Lễ cúng bản, lễ hội mùa mưa, lễ hội cúng cây đu; tết cổ truyền; 
- Nghề thủ công truyền thống 05 di sản: Cắt may và tạo hình trang phục, mộc, đan lát, rèn, chạm khắc, 
- Tri thức dân gian 02 di sản: Ẩm thực, kinh nghiệm khai thác nguồn lợi tự nhiên;
2.2. Di sản được duy trì, bảo tồn: Tổng số 04 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 0 di sản 
- Ngữ văn dân gian 0 di sản 
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 01 di sản là: Múa dân gian
- Tập quán xã hội 01 di sản: Thờ cúng tổ tiên 
- Lễ hội truyền thống 01 di sản: Lễ cúng bản 
- Nghề thủ công truyền thống 0 di sản 
- Tri thức dân gian 01 di sản: Kinh nghiệm khai thác nguồn lợi tự nhiên;
2.3. Di sản bị mai một, mất đi: Tổng số 23 di sản gồm
- Tiếng nói, chữ viết 01 di sản là: Tiếng nói;
- Ngữ văn dân gian 07 di sản là: Dân ca, ca dao, tục ngữ, câu đố, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, hát ru;
- Nghệ thuật trình diễn dân gian 01 di sản là: Âm nhạc truyền thống;
- Tập quán xã hội 05 di sản: Luật tục bản mường, đám cưới, đám ma, lên nhà mới, tết năm mới; 
- Lễ hội truyền thống 03 di sản: Lễ hội mùa mưa, lễ hội cúng cây đu; tết cổ truyền; 
- Nghề thủ công truyền thống 05 di sản: Cắt may và tạo hình trang phục, mộc, đan lát, rèn, chạm khắc, 
- Tri thức dân gian 01 di sản: Ẩm thực




